KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
HK2 có 18 lớp 19T4 môn GDchính trị, 33 lớp 19C1 GDchính trị

	
	
	Dự kiến phân công
	Thực tế phân công

	
	Họ và tên GV
	Số lớp và môn dạy
	Tổng số tiết
	Thay đổi so với phân công
	Lý do thay đổi
	Tổng số tiết

	1
	Nguyễn Thị
	Dinh
	2cd +2TC 
	210
	
	
	

	2
	Lê Thị Mai
	Hường
	2cd +1TC 
	180
	
	
	

	3
	Đỗ Thị
	Ngát
	2cd +1TC 
	180
	
	
	

	4
	Phan Thị Thùy 
	Trang
	3cd +1TC 
	255
	
	
	

	5
	Lê Thị Hồng
	Vân
	3cd +1TC
	255
	
	
	

	6
	Đinh Thị
	Huyên
	3cd +1TC 
	255
	
	
	

	7
	Nguyễn Anh 
	Kiệt
	3cd + 1TC
	255
	
	
	

	8
	Phạm Thị 
	Vinh
	3cd +1TC
	255
	
	
	

	9
	Đỗ Thị
	Thơm
	3cd +1TC 
	255
	
	
	

	10
	Nguyễn Ngọc
	Quỳnh
	3CĐ
	225
	
	
	

	11
	Hoàng Thị 
	Trang
	2cd +2 TC
	210
	
	
	

	12
	Trần Thị Hồng
	Thu
	2cd+3TC
	240
	
	
	

	13
	Cao Thị Hồng
	Thắm
	2cd+3TC
	240
	
	
	

	14
	Bùi Thành
	Dũng
	
	
	
	
	

	15
	Trần Văn
	Lượng
	
	
	
	
	

	16
	Đặng Thị Nhật
	Minh
	
	
	
	
	


Trường hợp có lớp 19C2 sẽ phân công theo danh sách đăng ký đầu năm
